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	ABSTRACT
Behavioral culture is social norms of behavior that guide people's attitudes and behaviors in behavioral situations that arise with themselves, with others and with the surrounding world. The article studies the current situation of cultural and behavioral education for students in Hue city; The results show that cultural behavior education is assessed by teachers as having a very important and important role. The content of cultural and behavioral education meets the requirements of the school as well as the society and is carried out on a regular and very regular basis. Teachers have organized a variety of cultural and behavioral education activities for students through different educational methods and forms. The results of cultural and behavioral education activities are also highly appreciated and effective. TÓM TẮT
Văn hóa ứng xử là những chuẩn mực xã hội về ứng xử có tác dụng định hướng cho thái độ, hành vi của con người trong những tình huống ứng xử nảy sinh với bản thân, với người khác và với thế giới xung quanh. Bài báo nghiên cứu thực trạng giáo dục văn hoá ứng xử cho học sinh thành phố Huế; kết quả cho thấy, giáo dục văn hóa ứng xử đều được giáo viên đánh giá là có vai trò rất quan trọng và quan trọng. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử đảm bảo được yêu cầu của nhà trường cũng như xã hội và đều được thực hiện ở mức độ thường xuyên và rất thường xuyên. Giáo viên đã tổ chức đa dạng được các hoạt động giáo dục văn hoá ứng xử cho học sinh thông qua các phương pháp và hình thức giáo dục khác nhau. Kết quả thực hiện hoạt động giáo dục văn hoá ứng xử cũng được đánh giá khá cao và hiệu quả. 


1. Mở đầu 

Sự phát triển của khoa học và công nghệ hiện đại đã làm thu hẹp dần khoảng cách địa lí, tạo điều kiện để văn hóa các nước trên thế giới có thể giao thoa được với nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh và tích cực thì sự giao thoa, tiếp nhận văn hóa nhân loại và nền văn hóa dân tộc một cách ngẫu nhiên không chọn lọc đã làm ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống, văn hóa của đất nước nói chung và văn hóa trong nhà trường nói riêng; đặc biệt trong văn hoá ứng xử (VHƯX), văn hóa học đường hiện nay. Trên thực tế, đây là vấn đề mà rất nhiều quốc gia phải đối mặt, ngay cả ở những nước phát triển như Nhật Bản, Australia, Phần Lan,…(Phạm Mai, 2019). Tại Việt Nam, theo thống kê đầu năm 2020, mỗi năm học nước ta xảy ra khoảng 1600 vụ việc HS xích mích trong và ngoài nhà trường. Có rất nhiều yếu tố tác động dẫn đến việc HS có hành vi bạo lực học đường và ứng xử không tốt. Nhiều HS có những hành vi vi phạm về chuẩn mực đạo đức, vô lễ với thầy cô, không tôn trọng cha mẹ, có lối sống buông thả, sa đà vào các tệ nạn xã hội. Tại thành phố Huế, hành vi bạo lực học đường xảy ra ở mức thỉnh thoảng đến rất thường xuyên (Trần Thị Tú Anh, 2012). Hay nghiên cứu của nhóm tác giả Nguyễn Minh Tú, Trần Thị Kim Hậu và cộng sự (2017) nhằm xác định tỷ lệ các hành vi bạo lực học đường, kết quả nghiên cứu cho thấy trong vòng 6 tháng trước thời điểm nghiên cứu có 32% HS có hành vi bạo lực học đường (Nguyễn Minh Tú và cộng sự, 2017). Đây là những vấn đề nhức nhối không những làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục, văn hóa mà còn làm cho xã hội quan tâm lo lắng. Chính vì vậy, việc giáo dục văn hóa, tư tưởng đạo đức và lối ứng xử có văn hoá cho thế hệ trẻ càng trở lên quan trọng trong mỗi nhà trường. Trong đề án “Xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn 2018-2025” đã chỉ rõ. Theo đó, 100% trường học phải xây dựng bộ quy tắc ứng xử dựa trên bộ quy tắc ứng xử do Bộ GD-ĐT ban hành, đồng thời, các trường phải tăng cường giáo dục VHƯX cho HS (Thủ tướng Chính phủ, 2018). Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành Thông tư số 06/TT-BGDĐT về Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên (Bộ GD-ĐT, 2019). Có thể thấy, giáo dục VHƯX cho HS ở các cơ sở giáo dục nói chung và các trường THPT nói riêng đã được Nhà nước và ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm mà các trường phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay. Bài báo trình bày thực trạng giáo dục VHƯX cho HS ở các trường THPT TP. Huế và đưa ra những đánh giá khái quát nhất về vấn đề giáo dục VHƯX cho HS; từ đó, làm cơ sở định hướng và hướng đề xuất giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục VHƯX cho HS phù hợp với những chuẩn mực của xã hội trong giai đoạn hiện nay. 
2. Kết quả nghiên cứu

2.1. Cơ sở lí thuyết

- Văn hóa ứng xử: VHƯX là thế ứng xử, thể hiện triết lí sống, lối sống, lối suy nghĩ và hành động của một cộng đồng người trong việc ứng xử và giải quyết những mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội, từ vi mô (gia đình) đến vĩ mô (xã hội). VHƯX là những quy định thành văn và bất thành văn. Quy định thành văn là những văn bản: luật, quy định, quy tắc, nội quy, quy chế, quy ước, nghị quyết, kế hoạch…; Quy định bất thành văn là những tục lệ, tập quán, thói quen truyền thống và uy tín cá nhân (Võ Bá Đức, 2009). VHƯX là hệ văn hóa, tư tưởng, nhận thức về quan hệ ứng xử của mỗi người hoặc cộng đồng người đối với môi trường xã hội, tự nhiên, bản thân được thể hiện qua thái độ, hành vi, lời nói theo những chuẩn mực văn hóa, đạo đức được xã hội thừa nhận” (Bộ GD-ĐT, 2018). 

Như vậy, có thể hiểu, VHƯX là cách thức giao tiếp, đối nhân xử thế của con người, thể hiện qua thái độ và hành vi của con người đối với tự nhiên, xã hội; chịu ảnh hưởng bởi luật pháp, phong tục tập quán, nền văn hóa xã hội.
- Giáo dục văn hóa ứng xử: Theo Phạm Viết Vượng (2014), khi xem xét giáo dục dưới góc độ là một hoạt động, giáo dục có hai nghĩa: nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Với nghĩa rộng: giáo dục là quá trình tác động của nhà giáo dục lên các đối tượng giáo dục nhằm hình thành cho họ những phẩm chất nhân cách toàn diện (trí tuệ, đạo đức, thẩm mĩ, thể chất, kĩ năng lao động…). Với nghĩa hẹp: giáo dục được hiểu là quá trình tác động của nhà giáo dục lên các đối tượng giáo dục để hình thành cho họ ý thức, thái độ và hành vi ứng xử với cộng đồng xã hội. 
Từ các khái niệm trên có thể hiểu, giáo dục VHƯX là quá trình trang bị cho HS những tri thức, hiểu biết về khuôn mẫu ứng xử, những chuẩn mực hành vi đạo đức, phát triển khả năng giao tiếp, giúp HS có thái độ, cách thức quan hệ, hành động và kĩ năng lựa chọn, ứng xử linh hoạt, phù hợp trong mọi tình huống đa dạng của cuộc sống.
2.2. Thực trạng giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Huế
2.2.1. Mục đích và phương pháp khảo sát
- Mục đích khảo sát: Tìm hiểu thực trạng GD VHƯX cho HS ở các trường THPT thành phố Huế, qua đó có thể khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nâng cao hiệu quả GD VHƯX cho HS các trường THPT.

- Đối tượng và thời gian khảo sát: Đối tượng: 55 GV của Trường THPT Phan Đăng Lưu và Trường THPT Đặng Trần Côn, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian khảo sát được thực hiện vào tháng 9/2021. 

-  Nội dung khảo sát: 

+ Nhận thức của GV về tầm quan trọng của GD VHƯX cho HS trong nhà trường THPT thành phố Huế

+ Nội dung GD VHƯX cho HS ở các trường THPT thành phố Huế 

+ Phương pháp và hình thức GD VHƯX cho HS ở các trường THPT thành phố Huế

+ Đánh giá kết quả GD VHƯX cho HS ở các trường THPT thành phố Huế

-  Phương pháp khảo sát: Chúng tôi sử dụng kết hợp các phương pháp sau đây: phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi, quan sát, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia và xử lý số liệu bằng toán thống kê. 
2.2.2. Kết quả khảo sát
2.2.2.1. Nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục văn hoá ứng xử cho học sinh trung học phổ thông

Tại Luật Giáo dục 2019 đã quy định: “Giáo dục phổ thông là giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (Quốc hội, 2019). Do đó, hoạt động GD VHƯX cho HS là nội dung hết sức cần thiết và cấp bách. Để làm sáng tỏ nhận thức của GV THPT trên địa bàn Thành phố Huế về tầm quan trọng của hoạt động GD VHƯX, tác giả đã tiến hành thăm dò thông qua phiếu điều tra và thu được kết quả như sau:

Bảng 1. Nhận thức của giáo viên về tầm quan trọng của giáo dục văn hoá ứng xử

cho học sinh  trung học phổ thông

	STT
	Mức độ
	Số lượng
	Phần trăm

	1
	Không quan trọng
	0
	0

	2
	Ít quan trọng
	0
	0

	3
	Phân vân
	0
	0

	4
	Quan trọng
	11
	20,0

	5
	Rất quan trọng
	44
	80,0


Kết quả sau khi thực hiện khảo sát GV ở 2 trường THPT Đặng Trần Côn và Phan Đăng Lưu về tầm quan trọng của giáo dục văn hóa ứng xử cho HS THPT cho thấy. 100% GV đều đánh giá và xem hoạt động GD VHƯX cho HS là quan trọng và rất quan trọng. Cụ thể có 44/55 GV đánh giá mức độ rất quan trọng chiếm tỉ lệ 80%, 11/44 GV đánh giá mức độ quan trọng chiếm 20%. Tất cả GV đều đề cao tầm quan trọng của hoạt động GD VHƯX trong việc quyết định sự phát triển toàn diện của HS, đến sự phát triển phẩm chất tốt đẹp của HS nói riêng và chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đồng nhất với quan điểm của các tác giả Phạm Vũ Dũng (1996), Hoàng Thị Nhị Hà (2010), Phạm Văn Khanh (2013), Nguyễn Dục Quang (2016),... về vai trò của VHƯX trong nhà trường. Theo các tác giả, VHƯX trong nhà trường mang lại nhiều ý nghĩa: Tạo nên bản sắc của nhà trường, tạo dựng môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và góp phần vào sự thành bại của nhà trường. Vì vậy, VHƯX trong nhà trường là một nét đẹp cần giữ gìn và cần được GD cho thế hệ HS. Hay như tác giả Hofstede (2011), văn hóa có thể tạo ra môi trường tốt nhất để tạo điều kiện cho các chương trình dạy và học cũng như gắn kết nhân viên, GV, HS với nhà trường. Việc tập trung vào phát triển văn hóa của trường học như một môi trường học tập là nền tảng để cải thiện tinh thần của GV và thành tích của HS (MacNeil và cộng sự 2009).  Như vậy chúng ta có thể thấy, toàn bộ GV tham gia khảo sát đều có nhận thức đúng đắn về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động GD VHƯX cho HS trong quá trình đào tạo và giáo dục người học, coi đây là hoạt động giúp HS hình thành và hoàn thiện nhân cách bản thân.

2.2.2.2. Nội dung giáo dục văn hoá ứng xử cho học sinh trung học phổ thông
 Trong yêu cầu về nội dung của Luật giáo dục năm 2019 đã chỉ rõ: Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên; coi trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lí lứa tuổi và khả năng của người học (Quốc Hội, 2019). Do đó, nội dung giáo dục VHƯX cho HS THPT là rất quan trọng. Để làm rõ yêu cầu này chúng tôi thực hiện lấy ý kiến khảo sát GV về nội dung giáo dục VHƯX cho HS. Kết quả thu được như sau: 
Bảng 2. Đánh giá của giáo viên về nội dung giáo dục văn hóa ứng xử 
cho học sinh ở các trường trung học phổ thông
	STT
	Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử
	Mức độ đánh giá (%)
	ĐTB
	ĐLC

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	Giáo dục cho HS về tầm quan trọng của VHƯX
	0
	5,5
	16,4
	52,7
	25,5
	3,98
	0,805

	2
	Chuẩn mực ứng xử với giáo viên
	0
	1,8
	9,1
	58,2
	30,9
	4,18
	0,669

	3
	Chuẩn mực ứng xử với bạn bè
	0
	1,8
	18,2
	54,5
	25,5
	4,04
	0,719

	4
	Chuẩn mực ứng xử trong học tập
	0
	1,9
	11,1
	59,3
	27,8
	4,13
	0,674

	5
	Chuẩn mực ứng xử với gia đình
	0
	1,8
	16,4
	52,7
	29,1
	4,09
	0,727

	6
	Chuẩn mực ứng xử với những người xung quanh
	0
	5,5
	12,7
	54,5
	27,3
	4,04
	0,793

	7
	Chuẩn mực ứng xử trong các hoạt động của lớp, của trường
	0
	1,8
	9,1
	65,5
	23,6
	4,11
	0,629

	8
	Chuẩn mực ứng xử trong các hoạt động ở ngoài xã hội
	0
	3,6
	21,8
	54,5
	20,0
	3,91
	0,752

	9
	Thái độ tích cực đối với hành vi ứng xử văn hóa
	0
	0
	14,5
	63,6
	21,8
	4,07
	0,604

	10
	Thái độ tiêu cựu trong hành vi ứng xử văn hóa
	22,2
	11,1
	14,8
	38,9
	13,0
	3,09
	1,391

	11
	Thái độ đấu tranh phê phán đối với các hành vi lệch chuẩn
	0
	10,9
	23,6
	47,3
	18,2
	3,73
	0,891

	12
	Các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người học
	0
	5,5
	20,0
	50,9
	23,6
	3,93
	0,813

	13
	Lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác
	0
	1,8
	10,9
	61,8
	25,5
	4,11
	0,658

	14
	Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp
	0
	1,8
	10,9
	59,2
	29,1
	4,15
	0,678


Chú thích:1 ≤  ĐTB ≤ 5; ĐTB: Điểm trung bình; ĐLC: Độ lệch chuẩn

Nhìn chung, thực trạng về nội dung giáo dục VHƯX cho HS THPT được thực hiện tương đối tốt. Hầu hết các nội dung đều được thực hiện thỉnh thoảng cho đến thường xuyên. Cụ thể, “Chuẩn mực ứng xử với giáo viên” là nội dung được GV đánh giá mức độ thực hiện thường xuyên nhất với ĐTB là (4,18). Có đến (89,1%) GV đánh giá nội dung này được thực hiện ở mức thường xuyên và rất thường xuyên. Chỉ có số ít GV đánh giá ở mức độ ít thường xuyên (1,8%) và thỉnh hoảng (9,1%). Sở dĩ vậy, vì đây là môi trường giáo dục tại nhà trường, hoạt động giao tiếp, ứng xử giữa HS với bạn bè hay với GV là luôn thường trực và diễn ra liên tục. Thông qua các hoạt động dạy học, vui chơi, công tác giáo dục VHƯX nội dung này luôn được GV đẩy mạnh và HS cũng thực hiện tốt. Nội dung “Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp” cũng được GV đánh giá khá cao với mức độ thực hiện thường xuyên ĐTB là (4,15). Điều đáng chú ý nhất ở bảng số liệu trên đó là ở nội dung “Thái độ tiêu cựu trong hành vi ứng xử văn hóa” lại nhận được sự đánh giá mức độ thực hiện thỉnh thoảng với ĐTB là (3,09). Có (13%) GV đánh giá rất thường xuyên, (38,95) GV đánh giá thường xuyên, (14,8%) GV đánh giá thỉnh thoảng, (11,1%) GV đánh giá ít thường xuyên và (22,2%) GV đánh giá không thường xuyên. Điều này hoàn toàn trái ngược với mục tiêu giáo dục VHƯX cho HS. Ở đây chúng ta có thể giải thích là do một số nguyên nhân chủ quan nào đó, các chủ thể chưa hiểu rõ được ý nghĩa của nội dung giáo dục này hoặc một số khác hiểu nhầm theo hướng tiêu cực của nội dung. Vì vậy, ngoài việc giáo dục những hành vi, nội dung tích cực, tốt đẹp thì GV cũng nên chỉ cho HS những hành vi, nội dung tiêu cực trong VHƯX để HS hiểu rõ bản chất và không làm theo. 
2.2.2.3. Thực trạng về phương pháp và hình thức giáo dục văn hoá ứng xử cho học sinh trung học phổ thông

Bảng 3. Đánh giá của giáo viên về phương pháp và hình thức giáo dục văn hoá ứng xử 
cho học sinh trung học phổ thông

	STT
	Phương pháp/ Hình thức
	Mức độ đánh giá
	ĐTB
	ĐLC

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	Phương pháp

	1
	Phương pháp dùng những tấm gương sáng về VHƯX để kích thích người được giáo dục noi theo và làm theo nhằm đạt được mục đích về giáo dục VHƯX
	0
	5,5
	27,3
	60,0
	7,3
	3,69
	0,690

	2
	Phương pháp khen thưởng và trách phạt đối với những hành vi VHƯX tốt và không tốt để người học tiếp tục nỗ lực rèn luyện hoặc thay đổi các hành vi của mình sao cho phù hợp.
	0
	3,6
	16,4
	65,5
	14,5
	3,91
	0,674

	3
	Cho HS tham gia vào các buổi thảo luận, quan sát, đàm thoại, thuyết trình về các hành vi VHƯX đúng chuẩn mực và không đúng chuẩn mực của nhà trường và xã hội
	0
	10,9
	34,5
	49,1
	5,5
	3,49
	0,767

	4
	GV tổ chức cho HS thông qua phương pháp luyện tập các hành động nhất định nhằm thình thành và cũng cố các kỹ năng, kỹ xão thực hiện các hành vi và thói quen phù hợp
	0
	10,9
	21,8
	56,4
	10,9
	3,67
	0,818

	5
	Phương pháp trải nghiệm tổ chức cho HS trực tiếp tham gia vào các hoạt động thực tiễn khác nhau để giúp HS vừa chiếm lĩnh được kiến thức, phát năng lực kỹ năng và hình thành các phẩm chất nhân cách
	1,8
	7,3
	32,7
	49,1
	9,1
	3,56
	0,834

	6
	Phương pháp nghiên cứu trường hợp: để HS tự nghiên cứu 1 tình huống thực tiễn, 1 vấn đề trong cuộc sống về chủ đề VHƯX và giải quyết tình huống đó thông qua việc làm việc nhóm.
	5,5
	7,3
	43,6
	34,5
	9,1
	3,35
	0,947

	Hình thức

	1
	Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục VHƯX vào các môn học chính khoá
	1,8
	9,1
	32,7
	49,1
	7,3
	3,51
	0,836

	2
	Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp có tích hợp nội dung giáo dục VHƯX
	0
	12,7
	36,4
	45,5
	5,5
	3,44
	0,788

	3
	Thông qua các buổi báo cáo chuyên đề về VHƯX
	3,6
	16,4
	38,2
	38,2
	3,6
	3,22
	0,896

	4
	Thông qua các hoạt động tuyên truyền về giáo dục VHƯX cho HS
	0
	14,5
	32,7
	43,6
	9,1
	3,47
	0,858

	5
	Các khóa bồi dưỡng kĩ năng mềm liên quan đến vấn đề VHƯX
	0
	14,8
	44,4
	33,3
	7,4
	3,33
	0,824

	6
	Thông qua các buổi tư vấn về VHƯX trong và ngoài trường học
	0
	20,0
	36,4
	36,4
	7,3
	3,31
	0,879

	7
	Đoàn Thanh niên tích cực trong việc tổ chức các hoạt động trao đổi, thảo luận cho HS về VHƯX đúng với yêu cầu của nhà trường và xã hội
	0
	12,7
	38,2
	40,0
	9,1
	3,45
	0,835

	8
	Thông qua các Cuộc thi, Hội thi về VHƯX
	1,8
	12,7
	49,1
	27,3
	9,1
	3,29
	0,875

	9
	GV thông qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, chuyên đề,… để giáo dục cho HS các kiến thức về VHƯX nhiều hơn nữa
	0
	5,5
	25,5
	52,7
	16,4
	3,80
	0,779

	10
	Giáo dục kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội về vấn đề giáo dục VHƯX cho HS
	0
	5,5
	21,8
	60,0
	12,7
	3,80
	0,730

	11
	Thông qua các hoạt động xã hội để giáo dục VHƯX
	1,8
	9,1
	36,4
	41,8
	10,9
	3,51
	0,879


Chú thích:1 ≤  ĐTB ≤ 5; ĐTB: Điểm trung bình; ĐLC: Độ lệch chuẩn;

Có rất nhiều phương pháp và hình thức GD VHƯX cho HS THPT trong đó có thể kể đến các phương pháp như nêu gương; khen thưởng, trách phạt; thảo luận nhóm; trải nghiệm; thuyết trình; đàm thoại. Hay thông qua các hình thức như: Lồng ghép, tích hợp và các môn học; tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp; thông qua việc tuyên truyền; các cuộc thi, hội thi,… Kết quả của chúng tôi sau khi khảo sát về thực trạng phương pháp và hình thức GD VHƯX cho HS THPT cho thấy: “Phương pháp khen thưởng và trách phạt đối với những hành vi VHƯX tốt và không tốt để người học tiếp tục nỗ lực rèn luyện hoặc thay đổi các hành vi của mình sao cho phù hợp” là phương pháp được thực hiện thường xuyên nhất với ĐTB là 4,91 điểm. Phương pháp khen thưởng là sự đánh giá tích cực của GV đối với hành vi ứng xử và hoạt động của từng HS, qua đó HS cảm thấy tự tin vào sức lực của mình để tiếp tục phấn đấu. Bên cạnh đó, khen thưởng thường sẽ đi đôi với trách phạt, đó là phương pháp biểu thị sự không tán thành, lên án của GV đối với các hành vi trái với chuẩn mực ứng xử xã hội để từ đó, cá nhân loại bỏ những hành vi không tốt và điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp. Tuy nhiên, khen thưởng và trách phạt cũng như mọi kích thích phải được sử dụng có chuẩn mực về tần số cũng như về cường độ, không thể áp dụng mãi cho một số người cùng một hình thức, vì như vậy sẽ dẫn đến hiện tượng “thích nghi” hoặc “chai sạn”. Cũng bởi lẽ đó mà mặc dù phương pháp khen thưởng và trách phạt tuy có nhiều ưu điểm nhưng vẫn có GV chỉ thực hiện thỉnh thoảng hoặc ít thường xuyên đối với phương pháp này. Tiếp đến, “Phương pháp dùng những tấm gương sáng về VHƯX để kích thích người được giáo dục noi theo và làm theo nhằm đạt được mục đích về giáo dục VHƯX” là phương pháp được GV đánh giá ở mức độ thực hiện thường xuyên với ĐTB là 3,69. GD VHƯX cho HS bằng tấm gương người tốt, việc tốt là một quá trình xã hội hóa các giá trị đạo đức và giá trị thẩm mỹ. Nêu những tấm gương tốt, người tốt, việc tốt tạo nên dư luận ủng hộ mạnh mẽ cho gương người tốt, đồng thời lên án những tấm gương xấu có ảnh hưởng trực tiếp đến GD VHƯX. Mỗi phương pháp giáo dục đều có ưu và nhược điểm riêng, bên cạnh những phương pháp được phân tích ở trên thì trong dạy học nói chung và GDVHƯX nói riêng, GV cần áp dụng linh hoạt các phương pháp giáo dục khác để hiệu quả giáo dục càng được nâng cao, chất lượng dạy và học càng được cải thiện.
Đi đôi với phương pháp giáo dục phù hợp là hình thức giáo dục hiệu quả. Qua khảo sát, hình thức GD VHƯX cho HS THPT được GV đánh giá thực hiện thường xuyên nhất là “GV thông qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, chuyên đề,… để giáo dục cho HS các kiến thức về VHƯX nhiều hơn nữa” và “Giáo dục kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội về vấn đề giáo dục VHƯX cho HS” (ĐTB đều là 3,80). Điều này cũng dễ hiểu, vì theo số liệu sau khi khảo sát thì lực lượng tham gia GD VHƯX cho HS thường xuyên nhất đó là GV chủ nhiệm, tiếp đến là ban giám hiệu. Vì vậy mà hình thức GD được thực hiện thường xuyên nhất đó là thông qua buổi sinh hoạt lớp hay sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ…Đồng thời , hình thức giáo dục “Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục VHƯX vào các môn học chính khoá” và “Thông qua các hoạt động xã hội để giáo dục VHƯX” cũng được GV đánh giá thực hiện thường xuyên với ĐTB đều là 3,51.

2.2.2.4. Thực trạng đánh giá kết quả của giáo dục văn hoá ứng xử cho học sinh trung học phổ thông

Đánh giá kết quả là một khâu quan trọng trong quy trình giáo dục của bất cứ hoạt động giáo dục nào. Đánh giá kết quả nhằm nắm bắt được thực trạng, hiệu quả, tiến độ của quá trình GD để từ đó có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo. Việc đánh giá kết quả GD VHƯX trên HS tại các trường THPT thành phố Huế được thể hiện ở bảng 4. dưới đây.

Bảng 4. Ý kiến của giáo viên về mức độ hiệu quả trong công tác đánh giá kết quả
giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh trung học phổ thông

	STT
	Đánh giá kết quả của giáo dục VHƯX
	Mức độ đánh giá
	ĐTB
	ĐLC

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	Đảm bảo xây dựng được các năng lực về phẩm chất của HS
	0
	5,5
	34,5
	54,5
	5,5
	3,60
	0,683

	2
	Xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, trong sáng, đầy tính nhân văn, có sức cảm hóa, sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội từ đó góp phần hình thành và phát triển nhân cách HS.
	0
	0
	21,8
	72,7
	5,5
	3,84
	0,501

	3
	Có các hành vi VHƯX đáp ứng được chuẩn mực của nhà trường và xã hội
	0
	0
	27,3
	63,6
	9,1
	3,82
	0,580

	4
	HS có được nhận thức đúng đắn để có hành vi ứng xử giao tiếp có văn hóa trong học tập, sinh hoạt và trong các môi trường xã hội khác nhau
	0
	0
	29,1
	60,0
	9,1
	3,76
	0,637

	5
	Xây dựng đươc môi trường thân thiện cho HS, giúp các em cảm thấy an toàn, cởi mở, biết chia sẻ và chấp nhận các nhu cầu, hoàn cảnh khác nhau, giúp các em cảm thấy tự nhiên, thoải mái, vui vẻ, tạo động lực cho các em học tập trong môi trường văn hóa đích thực.
	0
	1,8
	23,6
	60,0
	14,5
	3,87
	0,668

	6
	Phối hợp được sự tham gia tích cực của gia đình, nhà trường và xã hội vào giáo dục VHƯX cho HS
	0
	0
	32,7
	54,5
	12,7
	3,80
	0,650

	7
	Xây dựng được trường học an toàn, không có tình trạng bạo lực học đường
	0
	0
	25,5
	60,0
	14,5
	3,89
	0,629


Chú thích:1 ≤  ĐTB ≤ 5; ĐTB: Điểm trung bình; ĐLC: Độ lệch chuẩn;

Qua khảo sát thực trạng đánh giá kết quả của GD VHƯX, số liệu đã thu thập được liệt kê cụ thể ở bảng trên. Thông qua số liệu có thể thấy kết quả của việc GD VHƯX được GV đánh giá là hiệu quả, ĐTB giao động từ 3,60 đến 3,89. Điều này đồng nghĩa với việc GD VHƯX mang lại hiệu quả tương đối cao trong công tác giáo dục. Các kết quả được GV đánh giá sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau: “Xây dựng được trường học an toàn, không có tình trạng bạo lực học đường” là kết quả được GV đánh giá hiệu quả nhất với ĐTB là 3,89, “Xây dựng đươc môi trường thân thiện cho HS, giúp các em cảm thấy an toàn, cởi mở, biết chia sẻ và chấp nhận các nhu cầu, hoàn cảnh khác nhau, giúp các em cảm thấy tự nhiên, thoải mái, vui vẻ, tạo động lực cho các em học tập trong môi trường văn hóa đích thực” (ĐTB = 3,87); “Xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, trong sáng, đầy tính nhân văn, có sức cảm hóa, sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội từ đó góp phần hình thành và phát triển nhân cách HS” (ĐTB = 3,84). Tuy nhiên ở nội dung “Đảm bảo xây dựng được các năng lực về phẩm chất của HS” lại được GV đánh giá với ĐTB = 3,60 thấp nhất và ít mang lại hiệu quả nhất trong kết quả GD VHƯX (5,5% GV đánh giá ít hiệu quả). Có lẽ vì GD VHƯX chưa là một hoạt động độc lập, vẫn mang tính lồng ghép bên cạnh đó chưa được thực hiện thường xuyên nên việc giáo dục còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết quả đạt được chưa thực sự cao như mục tiêu giáo dục đã đề ra. 
3. Kết luận 

VHƯX là hệ thống thái độ và hành vi được xác định để xử lí các mối quan hệ giữa người với người trên các căn cứ pháp lí và đạo lí nhằm thúc đẩy nhanh sự phát triển của cộng đồng, của xã hội (Đỗ Long, 2008). GD VHƯX cho HS nhằm trang bị cho các em những kiến thức, hiểu biết về các hành vi đạo đức, giao tiếp theo các chuẩn mực xã hội; đồng thời giúp các em tự tin, hoàn thiện bản thân để thích nghi với sự thay đổi của cuộc sống của xã hội thời hiện đại. Kết quả sau khi thực hiện nghiên cứu thực trạng GD VHƯX cho HS THPT thành phố Huế cho thấy, GD VHƯX cho HS THPT đều được GV đánh giá là rất quan trọng và quan trọng. Nội dung giáo dục VHƯX đảm bảo được yêu cầu của nhà trường cũng như xã hội và đều được GV thực hiện ở mức độ thường xuyên, rất thường xuyên. GV đã tổ chức đa dạng được các hoạt động GD VHƯX thông qua các phương pháp và hình thức GD khác nhau. Kết quả thực hiện hoạt động GD VHƯX cũng được đánh giá khá cao và hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng các phương pháp, hình thức GD VHƯX cho HS THPT được thực hiện khá rời rạc và không thường xuyên. Từ thực trạng này, các trường THPT thành phố Huế cần đề xuất những biện pháp để nâng cao chất lượng GD VHƯX cho HS trong giai đoạn hiện nay. 

Tài liệu tham khảo 
Bộ GD-ĐT (2018). Công văn số 1473/BGDĐT-GDCTHSSV về việc góp ý dự thảo đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.
Bộ GD-ĐT (2019). Thông tư số 06/2019/TTBGDĐT ngày 30/12/2010 quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. 

Phạm Vũ Dũng (1996), Văn hóa giao tiếp, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội

Hoàng Thị Nhị Hà (2010) “Xây dựng môi trường và chuẩn mực giao tiếp sư phạm đặc trưng” Sách “Văn Hoá giao tiếp trong nhà trường”, Nhà XB ĐHSP TP HCM, tr.69-76.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture. https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8/. 

Phạm Văn Khanh (2013),  “Văn hóa học đường, bản chất, nội dung và biện pháp xây dựng”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Tâm lý học và vấn đề cải thiện môi trường giáo dục hiện nay”, Cần Thơ, tr. 3-8.

Đỗ Long (2008): Tâm lí học với văn hóa ứng xử. NXB Văn hóa -Thông tin. 

MacNeil, A. J., Prater. D.L. & Busch. S. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement. International Journal of Leadership in Education, 12(1) ,73-84, DOI:10.1080/13603120701576241.

Nguyễn Minh Tú, Trần Thị Kim Hậu, Trần Thị Hoài Thương, Phan Thị Thúy, Hồ Thị Vân, Trần Bình Thắng (2017), Thực trạng bạo lực học đường và một số yếu tố liên quan tại một số trường trung học phổ thông thành phố Huế năm 2017. Tạp chí Y học dự phòng, 27(8). 
Phạm Mai (2019). Bạo lực học đường: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp mới của Việt Nam. Truy cập tại trang: https://www.vietnamplus.vn/bao-luc-hoc-duong-kinh-nghiem-quoc-te-va-giai-phap-moi-cua-viet-nam/562816.vnp. 

Phạm Viết Vượng (2014). Giáo dục học. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Dục Quang (2016), Xây dựng văn hóa nhà trường, Tài liệu dành cho đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Hà Nội.

Quốc Hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14.
Thủ tướng Chính phủ (2018). Quyết định số 1299/QĐ- TTg ngày 03/3/2016 phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”.
Võ Bá Đức (2009). Cẩm nang văn hóa ứng xử và giao tiếp công sở. NXB Văn hóa thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

 PAGE 
8

